BẢNG TỔNG HỢP THÀNH TÍCH
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	TT
	NỘI DUNG
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	NGƯỜI TRAO

	I. MÔN: CẦU LÔNG

	1
	ĐÔI NAM
	Nhất: Nguyễn Văn Huỳnh
	Tổng CTPTHT&ĐTTCVN
	

	
	
	           Nguyễn Xuân Trường
	
	

	
	
	Nhì:  Văn Tiêm
	Công ty CP phát triển Đại Dương
	

	
	
	          Ngọc Ân
	
	

	
	
	Ba:  NguyễnTrọngThiết
	Trạm thu phí số 1
	

	
	
	        Nguyễn ThànhThanh
	
	

	2
	ĐÔI NỮ
	Nhất:  Nguyễn Thị Kim Oanh
	Trạm thu phí Phả Lại
	

	
	
	           Vũ Thị Hoan
	
	

	
	
	Nhì:   Trương Thị Hoa
	Trạm thu phí số 2 - QL5
	

	
	
	           Trần Thị Hạnh
	
	

	
	
	Ba:     Lê Thị Bích Nga
	Trạm thu phí số 1
	

	
	
	           Vũ Thị Toàn
	
	

	3
	ĐÔI NAM NỮ
	Nhất:  Nguyễn Thành Thanh
	Trạm thu phí số 1
	

	
	
	            Lê Thị Bích Nga
	
	

	
	
	Nhì:    Phạm Anh Tuấn
	Trạm thu phí số 2 - QL5
	

	
	
	           Trần Thị Hạnh
	
	

	
	
	Ba:     Hứa Đức Tuân
	Trạm thu phí Phả Lại
	

	
	
	           Vũ Thị Hoan
	
	

	II. MÔN: BÓNG BÀN

	1
	ĐÔI NAM
	Nhất: Khương Quốc Toản
	Tổng CTPTHT&ĐTTCVN
	

	
	
	          Tăng Văn Dũng
	
	

	
	
	Nhì:   Phạm Trung Thành
	Tổng CTPTHT&ĐTTCVN
	

	
	
	          Lưu Chí Cường
	
	

	
	
	Ba:    Lê Đức Hưng
	Trạm thu phí số 2 - QL5
	

	
	
	          Vũ Văn Đức
	
	

	2
	ĐÔI NỮ
	Nhất: Nguyễn Thị Kim Oanh
	Tổng CTPTHT&ĐTTCVN
	

	
	
	          Đỗ Thị Như Thảo
	
	

	
	
	Nhì:  Chu Thị Ngọc Quyên
	Trạm thu phí số 2 - QL5
	

	
	
	          Trần Thị Thảo
	
	

	3
	ĐÔI NAM NỮ
	Nhất: Khương Quốc Toản
	Tổng CTPTHT&ĐTTCVN
	

	
	
	          Nguyễn Thị Kim Oanh
	
	

	
	
	Nhì: Lê Đức Hưng
	Trạm thu phí số 2 - QL5
	

	
	
	        Trần Thị Thảo
	
	

	
	
	Ba:  Tăng văn Dũng
	Tổng CTPTHT&ĐTTCVN
	

	
	
	        Đỗ Thi Thu Thảo
	
	

	III. MÔN: QUẦN VỢT

	1
	
	Nhất:     Trung
	Công ty CP phát triển Đại Dương
	

	
	
	            Tuấn
	
	

	
	
	Nhì:     Tuấn
	Công ty CP phát triển Đại Dương
	

	
	
	             Dương
	
	

	
	
	Ba:       Sỹ 
	Công ty CP phát triển Đại Dương
	

	
	
	              Thanh
	
	

	IV: MÔN: BÓNG CHUYỀN

	1
	
	Nhất: Trạm thu phí Phả Lại 
	

	
	
	Nhì: Trạm thu phí số 1
	

	
	
	Ba: Công ty CP phát triển Đại Dương
	

	V. MÔN KÉO CO

	1
	
	Nhất: Trạm thu phí số 1
	

	
	
	Nhì: Trạm thu phí Phả Lại
	

	
	
	Ba: Trạm Thu Phí số 2 - QL5
	


VI. BÓNG ĐÁ

	Nhất: Công an Hưng Yên
	
	
	

	Nhì: Công ty cổ phần Đại Dương
	
	
	

	Ba: Tổng công ty PTHT&ĐTTC VN
	
	
	


GIẢI TOÀN ĐOÀN
	Nhất: Tổng công ty PTHT&ĐTTC Việt Nam
	4 Vàng
	1 Bạc
	2 Đồng

	Nhì: Trạm thu phí số 1
	2 Vàng
	1 Bạc
	2 Đồng

	Ba: Trạm thu phí Phả Lại
	2Vàng
	 0Bạc
	1Đồng


                                                                                            BAN TỔ CHỨC
